A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm):

1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: 


a) Cho dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa saccarozơ sau đó đun nhẹ.      


b) Dung dịch KI vào dung dịch FeCl3, khi phản ứng xong cho thêm vài giọt hồ tinh bột.


c) Cho đạm Ure vào dung dịch nước vôi trong.


d) Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng đến dư vào dung dịch NaAlO2.


2. Có hai oxit X1 và X2, trong đó oxi chiếm tương ứng 36,78% và 50,45% khối lượng. Cho m gam mỗi oxit X1, X2 tác dụng với dung dịch đậm đặc chất X3, các phản ứng xảy ra theo sơ đồ: 
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Giả thiết các phản ứng đạt hiệu suất 100%, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.


Xác định công thức của X1 và X2. Chọn chất X3 thích hợp và hoàn thành các phản ứng (1) và (2).


3. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp ba hiđrocacbon X, Y, Z (có cùng công thức phân tử) bằng oxi, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 44,2 gam. Cả ba chất X, Y, Z không tác dụng với nước brom ở điều kiện thường. Khi đun nóng X, Y, Z với brom, số dẫn xuất mono brom của X, Y, Z thu được lần luợt là 1; 1; 1 sản phẩm. Mặt khác, khi đun nóng X, Y, Z với brom có mặt bột Fe, số dẫn xuất mono brom của X, Y, Z thu được lần lượt là 1; 2; 3 sản phẩm.


a. Xác định công thức phân tử của X, Y, Z.


b. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

	Câu I
(3,0đ)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1

(1,0đ)
	a) Màu trắng của đường hóa thành than có màu đen, tạo hỗn hợp khí đẩy than trào ra khỏi cốc.
C12H22O11
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  12C  +  11H2O

C +  2H2SO4 đặc [image: image3.png]


 CO2[image: image4.png]


 +  2SO2[image: image5.png]


+ 2H2O
	0,25 

	
	b) Màu vàng của dung dịch FeCl3 nhạt dần, thêm hồ tinh bột dung dịch chuyển thành màu xanh tím
      2KI + 2FeCl3 →  2FeCl2 + I2 + 2KCl
	0,25 

	
	c) Có khí mùi khai thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng

(NH2)2CO  +  2H2O   [image: image6.png]


 (NH4)2CO3
Ca(OH)2 + (NH4)2CO3[image: image7.png]


 CaCO3[image: image8.png]


 + 2NH3[image: image9.png]


 +  2H2O
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	d) Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra trong axit dư

 H2SO4 + 2 H2O  + 2NaAlO2[image: image10.png]


 2Al(OH)3 [image: image11.png]


  + Na2SO4

  3H2SO4 + 2Al(OH)3[image: image12.png]


 Al2(SO4)3  +  6H2O
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	2

(1,0đ)
	Đặt công thức chung cho 2 oxit là M2On và R2Om
X1: 
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	Nghiệm thỏa mãn là M = 55 (Mn) 
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 X1 là MnO2.
	

	
	X2: 
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Nghiệm thỏa mãn là R = 55 (Mn) 
[image: image16.wmf]Þ

 X2 là Mn2O7.
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	Chọn X3 là dung dịch HCl.

Phương trình phản ứng
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	3

(1,0đ)
	a. Gọi công thức của X, Y, Z là CxHy
phương trình phản ứng
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Theo đề 4,4x + 0,9y = 44,2 
[image: image19.wmf]Þ

 x = 8; y = 10.
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 Công thức phân tử của X, Y, Z là C8H10.
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	b. vì độ bất bão hòa của X, Y, Z = 4 và X không tác dụng với dung dịch Br2 ở điều kiện thường nên X, Y, Z có chứa vòng benzen.
X + Br2 
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 1 sản phẩm thế mono brom

X + Br2 
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1 sản phẩm thế mono brom
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 Công thức cấu tạo của X: 
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Y + Br2 
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 1 sản phẩm thế mono brom

Y + Br2 
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2 sản phẩm thế mono brom


[image: image27.wmf]Þ

 Công thức cấu tạo của Y: 
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Z + Br2 
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 1 sản phẩm thế mono brom

Z + Br2 
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3 sản phẩm thế mono brom

Công thức cấu tạo của Z là
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Câu II (2,0 điểm):

1. Chất rắn A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HNO3 1M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) có thể tích 0,448 lít (đktc) và dung dịch B chỉ chứa một chất tan duy nhất là muối nitrat kim loại. Cô cạn cẩn thận dung dịch B thu được 14,52 gam muối khan. Xác định công thức hóa học của A. 


2. Cho 11,2 gam Fe tác dụng với 300 ml dung dịch X gồm HNO3 0,5 M và HCl 2M, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


a. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?


b. Tính khối lượng KMnO4 đã tham gia phản ứng.

	Câu II
(2,0đ)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
(1,0đ)
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Muối kim loại trong dung dịch: M(NO3)n
mMuối = (M+62n)
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 M là Fe
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	ne nhường =0,06, nFe=0,06 
[image: image35.wmf]Þ

A chứa Fe2+
Bảo toàn N 
[image: image36.wmf]Þ

A không chứa nitơ
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A là FeO hoặc Fe(OH)2 hoặc FeCO3.
	0,5

	2
(1,0đ)
	a.  
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Sau (1) và (2): dd X 
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Cô cạn dung dịch X: 

mmuối = 
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	b.
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ĐLBT (e): 
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Câu III (2,0 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 22,72 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,4 mol O2, thu được CO2 và 0,72 mol H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 5,68 gam X bởi dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 7,02 gam hỗn hợp hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư, khối lượng bình tăng 1,07 gam. Xác định công thức cấu tạo của các este.
	Câu III
(2,0đ)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	22,72 g  X + 1,4 mol O2  
[image: image44.wmf]®

 CO2 + 0,72 mol H2O

BTKL: 
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BTNT (O): nO (X) = 0,4 mol

Vì 3 este trong X đều đơn chức nên nX = 
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          X                 +     NaOH  
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Giả sử 3 este trong X đều tạo bởi ancol 
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Khối lượng bình Na tăng: 
[image: image50.wmf]1600510754

(R),,R,

+=Þ=

 (không thỏa mãn)

Vậy hỗn hợp X có chứa este của phenol
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- Khối lượng bình Na tăng: x(
[image: image52.wmf]R

+16)=1,07                      (1)

- Khối lượng muối: (R +67)(x+y) + (R’ + 115)y = 7,02  (2)

- BTKL: 5,68 + 40(x + 2y) = (
[image: image53.wmf]R

 + 17)x + 7,02 + 18y     (3)

- Số mol este:                                     x + y = 0,05            (4)

Từ (1), (3), (4) ta có: x=0,03;  y=0,02
	0,5



	
	Thay x vào (1) ta có 
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 2 ancol là CH3OH và C2H5OH
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	Thay x, y vào (2): 5R + 2R’= 137 
[image: image56.wmf]Þ

R = 27 (CH2=CH-);     R’= 1 (H)

Vậy CTCT của các este là: 

CH2=CH-COOCH3
CH2=CH-COOC2H5

CH2=CH-COO C6H5
	0,75




Câu IV(1,0 điểm): 


Bố trí 2 bộ dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ rồi lần lượt đổ vào mỗi bình 100 ml dung dịch khác nhau:       

[image: image57.png]‘Thi nghiém 2





Thí nghiệm 1: bình đựng dung dịch Ba(OH)2 0,01 M.


Thí nghiệm 2: bình đựng dung dịch CH3COOH 0,01 M.


1. So sánh độ sáng của bóng đèn trong thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2, giải thích?


2. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 ở thí nghiệm 1. Nêu hiện tượng và giải thích.

	Câu IV
(1,0đ)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
(0,5đ)
	Thí nghiệm 1: Phương trình điện li
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Phân li hoàn toàn
	

	
	Thí nghiệm 2: Phương trình điện li
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	Phân li một phần
	0,25

	
	Bóng đèn ở thí nghiệm 1 sáng hơn thí nghiệm 2 vì

- Ở bình 1: Ba(OH)2 là chất điện li mạnh, nên khả năng dẫn điện tốt.                         

- Ở bình 2: CH3COOH là chất điện li yếu nên nồng độ các ion phân li ra không đáng kể nên khả năng dẫn điện kém.
	0,25

	2
(0,5đ)
	Phương trình phản ứng

CO2   + Ba(OH)2  →   BaCO3 [image: image60.wmf]¯

  + H2O
CO2  + BaCO3  + H2O → Ba(HCO3)2
Ba(HCO3)2 → Ba2+  +  2HCO3-
Hiện tượng: Đèn tối dần, có thể tắt; sau đó bóng đèn lại sáng dần lên.
	0,5


Chú ý: Thí sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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